
1 7924525514 NGUYỄN LÊ THẢO AN 22/07/2012 Nữ Kinh

2 7924525476 TRẦN NGỌC MINH ANH 18/02/2012 Nữ Kinh

3 7924548631 TRẦN ĐÌNH THIÊN ÂN 01/01/2012 Nam Kinh

4 4024916674 NGUYỄN GIA CHƯƠNG 21/11/2012 Nam Kinh

5 7924528857 NGUYỄN PHAN KỲ DUYÊN 27/08/2012 Nữ Kinh

6 7924573400 TRỊNH KHÁNH ĐÔNG 07/07/2012 Nam Kinh

7 7924574308 NGUYỄN VĂN HẢI 01/12/2012 Nam Kinh

8 7924887965 NGUYỄN BẢO HÂN 29/03/2012 Nữ Kinh

9 7924527764 PHẠM NGỌC BẢO HÂN 01/03/2012 Nữ Kinh

10 7924539559 ĐỖ ANH HIỀN 24/02/2012 Nam Kinh

11 7924533573 NGUYỄN NGỌC HÙNG 29/08/2012 Nam Kinh

12 7924527569 PHẠM GIA HUY 09/12/2012 Nam Kinh

13 7969351092 PHẠM ĐỨC HƯNG 09/03/2011 Nam Kinh

14 7924529993 NGÔ DƯƠNG KENLY 19/11/2012 Nữ Kinh

15 7924549766 HUỲNH CHÍ KHANG 22/09/2012 Nam Hoa

16 7924532321 NGUYỄN LÂM MINH KHANG 08/08/2012 Nam Kinh

17 7939877648 PHẠM NGUYỄN AN KHANG 24/12/2011 Nam Kinh

18 7924540477 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHÔI 04/11/2012 Nam Kinh

19 7924540558 NGUYỄN NGỌC DUY LAM 16/04/2012 Nữ Kinh

20 7924536805 LẠI HÀ TÙNG LÂM 25/03/2012 Nam Kinh

21 7924540639 NGUYỄN HOÀNG LONG 21/09/2012 Nam Kinh

22 7924532164 TRƯƠNG LONG 13/02/2012 Nam Kinh

23 7976192471 NGUYỄN NGỌC XUÂN MAI 10/02/2012 Nữ Kinh

24 8343928687 NGUYỄN THÀNH NAM 06/06/2012 Nam Kinh

25 7924538536 NGUYỄN PHẠM GIA NGÂN 07/09/2012 Nữ Kinh

26 7924547536 DƯƠNG CHÍ NHÂN 07/05/2012 Nam Kinh

27 7924562445 NGUYỄN XUÂN NHI 03/01/2012 Nữ Kinh

28 7969351091 SƠN HÀ XUÂN NHI 31/01/2011 Nữ Kinh

29 7924549652 NGUYỄN HOÀI TÚ NHƯ 10/05/2012 Nữ Kinh

30 7924547512 TRẦN TẤN PHÁT 07/02/2012 Nam Kinh

31 7924563870 TRẦN PHAN HUY PHÔNG 14/10/2012 Nam Kinh

32 7924553761 CAO MINH QUÂN 18/02/2012 Nam Kinh

33 7924553801 NGUYỄN NGỌC QUÝ 03/10/2012 Nữ Kinh

34 7924552912 LÊ TRỌNG TẤN 22/03/2012 Nam Kinh

35 4643900167 NGUYỄN THỊ THU THẢO 12/11/2012 Nữ Kinh

36 7924560646 NGUYỄN PHẠM CHÍ THIỆN 04/10/2012 Nam Kinh

37 7924567998 TRỊNH PHƯỚC THỊNH 15/02/2012 Nam Kinh

38 7924566296 TRƯƠNG QUỲNH TRÂM 18/08/2012 Nữ Hoa

39 7926787482 NGUYỄN DƯƠNG QUÝ TRIỀU 20/09/2012 Nam Kinh

40 7924568031 DƯƠNG THANH TRÚC 03/01/2012 Nữ Kinh

41 7924557809 TRẦN HOÀNG TÚ 27/05/2011 Nam Kinh

42 7924884199 NGUYỄN NGỌC THANH TUYỀN 12/09/2012 Nữ Kinh

43 7924569333 NGUYỄN HOÀNG NAM VÂN 05/08/2012 Nữ Kinh

44 7924569346 NGUYỄN VÕ TƯỜNG VY 04/10/2012 Nữ Kinh

45 8624885639 VÕ NGỌC NHƯ Ý 22/09/2012 Nữ Kinh
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